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PHIÊN HỌP KHAI MẠC 
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG 

Ngày 1 (12/09/2017), Buổi sáng 
 

Thời gian Bài trình bày Người trình bày 

08:30-08:40 Phát biểu chào mừng PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn 
Viện Trưởng, Viện Hải dương học, 
Viện Hàn lâm KHCNVN,  
Trưởng ban tổ chức 

08:40-09:00 Diễn văn khai mạc GS. TS. Phan Ngọc Minh 
Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, 
Giám đốc Học viện Khoa học và 
Công nghệ, Viện Hàn lâm 
KHCNVN 

 
PHIÊN HỌP TOÀN THỂ 

HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG 
Ngày 1 (12/09/2017), Buổi sáng 

 
Thời gian Bài trình bày Người trình bày 

9:00-9:30 Quản lý nhà nước về biển và hải đảo 
Việt Nam dưới góc độ phát triển bền 
vững và hội nhập quốc tế e 

TS. Vũ Trường Sơn 
Tổng cục Biển và Hải đảo Việt 
Nam 

9:30-10:00 Mitigation of harmful consequences 
by blooms of marine phyto-plankton 
for development of coastal area 
utilization and public health. 

GS. TS. Yasuwo Fukuyo 
Đại học Tokai University, Nhật 
Bản 

10:00-10:30 Bài học kinh nghiệm liên kết khoa 
học trong doanh nghiệp 

Ông Nguyễn Đoàn Thăng 
Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần 
Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 

CHỤP HÌNH & GIẢI LAO 
10:30-10:50 

 
10:50 – 12:00 

Chủ đề 1: Khoa học vì sự phát triển bền vững ở Biển Đông 
Chủ trì: Võ Sĩ Tuấn 

 
 

12:00-13:30 
Ăn trưa và Báo cáo treo tường 
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CÁC PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ 
 
Ngày 1: 12/09/ 2017 (Thứ Ba), Buổi chiều. 
 
Chuyên đề 1- Đa dạng sinh học và nguồn lợi biển 
Hội trường Mao Tiên 
 

Time Tiêu đề Người Trình Bày 
13:30-
18:00 

Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Kỳ 

13:30-13:45 
Đặc điểm phân bố về thành phần và số 
lượng một số nhóm vi khuẩn biển khu vực 
Lăng Cô – Đà Nẵng. 

PGS. TS. Trần Đình Mấn, 
Viện Công nghệ Sinh học, 
Viện Hàn lâm KHCNVN 

13:45-14:00 
Sự đa dạng của vi sinh vật phân hủy dầu ở 
Côn Đảo, Việt Nam  

TS. Đoàn Đặng Phi Công, 
Trung tâm NC&PT An toàn 
& Môi trường Dầu khí, 
Viện Dầu khí Việt Nam 

14:00-14:15 Biến động thành phần loài và sinh vật lượng 
động vật phù du tại trạm quan trắc và cảnh 
báo môi trường Phan Thiết, 2001 – 2011 

TS. Trương Sĩ Hải Trình, 
Viện Hải dương học 

14:15-14:30 Nguồn giống trứng cá và cá bột vùng ven 
rừng ngập mặn và cửa sông phía nam Bến 
Tre 

TS. Võ Văn Quang, Viện 
Hải dương học 

14:30-14:45 
Khảo sát khả năng chống oxy hóa của vi 
khuẩn và vi nấm cộng sinh với bọt biển và 
san hô mềm của vùng biển miền Trung Việt 
Nam 

ThS. Võ Thị Diệu Trang, 
Viện Nghiên cứu và ứng 
dụng Công Nghệ Nha 
Trang, Viện Hàn lâm 
KHCNVN 

14:30-14:45 Mối quan hệ phát sinh loài của cá rạn san hô 
(Perciformes, Tetraodontiformes và 
Scorpaeniformes) ở Việt Nam 

Trương Thị Oanh, Viện 
Công nghệ Sinh học và Môi 
trường – Trường Đại học 
Nha Trang 

15:00-15:15 Giải lao  

15:15-
16:45 

Chủ trì: TS. Nguyễn Xuân Vị 
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15:15-15:30 Bioindication of heavy metals in selected 
edible estuarine clams from the Mekong 
river delta 

TS. Larisa Prozorova, 
Trung tâm Khoa học về Đa 
dạng Sinh học đất liền, 
Phân viện Viễn Đông, Viện 
Hàn lâm Khoa học Nga 

15:30-15:45 Độc tố trong cá Hồng gây ngộ độc thực 
phẩm tại Việt Nam 

TS. Đào Việt Hà, Viện Hải 
dương học 

15:45-16:00 Nguồn lợi thảm cỏ biển đảo Sơn Ca. Nguyễn Trung Hiếu, Viện 
Hải dương học 

16:00-16:15 Tổng quan về tình hình nghiên cứu hải miên 
ở Việt Nam  

Thái Minh Quang, Viện Hải 
Dương học 

16:15-16:30 Species diversity and DNA barcode of 
Crustacean in central Vietnam 

TS. Đặng Thúy  Bình, Viện 
Công nghệ Sinh học và Môi 
trường – Trường Đại học 
Nha Trang 

16:30-16:45 Giải lao  

16:45-18:00 Chủ trì: TS. Đặng Thúy Bình/ TS. Võ Văn Quang 

16:45-17:00 Nghiên cứu và ứng dụng collagen từ phụ 
phẩm của một số loài thủy sản ở Việt Nam 
và trên thế giới 

Đoàn Thị Thiết, Viện Hải 
dương học 

17:00-17:15 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh 
sản của Phi Sanguinolaria diphos 
(Linnaeus, 1771) tại Thanh Hóa 

ThS. Nguyễn Văn Hà, Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng 
Thủy sản III  

17:15-17:30 Thành phần loài và phân bố của quần xã cá 
trên hệ sinh thái vùng triều khu bảo tồn biển 
Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

Mai Xuân Đạt, Viện Hải 
dương học 

17:30-17:45 
Động vật thân mềm rạn san hô ở vùng biển 
Bình Định 

Hứa Thái Tuyến, Viện Hải 
dương học 

17:45-18:00 
Dẫn liệu đầu tiên về động vật thân mềm tại 
rừng ngập mặn Kiên Lương (Kiên Giang, 
Việt Nam) 

TS. Larisa Prozorova, 
Trung tâm Khoa học về Đa 
dạng Sinh học đất liền, 
Phân viện Viễn Đông, Viện 
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Hàn lâm Khoa học Nga 

 
Chuyên đề 2 - Sinh học biển và nuôi trồng hải sản 
Hội trường San Hô 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

13:30-
15:30 

Chủ trì: TS. Lê Đình Hùng/GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm 

13:30-13:45 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi 
tảo biển cộng sinh Symbiodinium spp. phân 
lập từ san hô mềm và hải miên ở vùng biển 
miền Trung Việt Nam  

PGS. TS. Đặng Diễm 
Hồng, Viện Công nghệ sinh 
học, Viện Hàn lâm 
KHCNVN 

13:45-14:00 
Insight from nutrient amendment 
experiments in the South China Sea  

ThS. Sarah C Weber, Viện 
nghiên cứu biển Ban Tích, 
CHLB Đức 

14:00-14:15 

Nghiên cứu sự tương tác của nồng độ muối 
dinh dưỡng ammonium và phosphate tới sự 
biểu hiện của các gene hấp thu dinh dưỡng 
trên loài tảo silic biển Chaetoceros affinis 

ThS. Mai Đức Thao, Viêṇ 
Nuôi trồng Thủy sản – 
Trường Đaị hoc̣ Nha Trang 

14:15-14:30 
Estimating the nutrient uptake ability of 
phytoflankton in Vung Ro bay (Phu Yen) 

TS. Nguyễn Hữu Huân, 
Viện hải dương học 

14:30-14:45 
Thay đổi hàm lượng GnRH ở não và tuyến 
yên trong một chu kỳ sinh sản của cá chẽm 
cái tự nhiên Lates calcarifer (Bloch, 1790) 

TS. Phạm Xuân Kỳ, Viện 
hải dương học 

14:45-15:00 
Nghiên cứu mật độ ương nuôi ấu trùng nổi 
của cá mặt quỷ Synanceia verrucosa Bloch 
& Schneider, 1801 

TS. Võ Thế Dũng, Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng 
Thủy sản III 

15:00-15:15 Giải lao  

15-15-16:30 Chủ trì: TS. Võ Thế Dũng 

15:15-15:30 
Hiệu quả của việc sử dụng beta-glucan trong 
nuôi trồng thủy sản 

TS. Đỗ Hữu Hoàng, Viện 
hải dương học   

15:30-15:45 
Ảnh hưởng của cantaxanthin bổ sung trong 
thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và màu 
sắc da cá khoang cổ nemo, Amphiprion 

ThS. Hồ Sơn Lâm, Viện hải 
dương học 
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ocellaris 

15:45-16:00 
Reproductive biology of sagor catfish 
Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822) 
in Can Gio waters, Ho Chi Minh city 

TS. Huỳnh Minh Sang, 
Viện hải dương học 

16:00-16:15 

Ảnh hưởng của fructooligosaccharide (FOS) 
bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ 
sống và hình thái ruột cá khoang cổ nemo, 
Amphiprion ocellaris thương mại 

ThS. Hồ Sơn Lâm, Viện hải 
dương học 

16:15-16:30 
Enzyme chuyển hóa polysaccharide từ rong 
nâu 

TS. Huỳnh Hoàng Như 
Khánh, Viện Nghiên cứu và 
Ứng dụng Công nghệ Nha 
Trang –Viện Hàn lâm 
KHCNVN 

16:30-16:45 Giải lao  

16:45-18:00 Chủ trì: TS. Đỗ Hữu Hoàng 

16:45-17:00 

Certain properties and applications of 
chitosan nanoparticles synthesized by ionic 
gelation method 

TS. Lê Hồ Khánh Hỷ, Viện 
Hải dương học 

15:00-17:15 
Purification and characterization of c-type 
lectin from the marine sponge Stylissa 
flexibilis (Lévi, 1961) 

TS. Lê Đình Hùng, Viện 
Nghiên cứu và Ứng dụng 
Công nghệ Nha Trang –
Viện Hàn lâm KHCNVN 

17:15-17:30 
Sàng lọc vi khuẩn biển có khả năng sinh 
indole 3 acetic acid (IAA) và phân giải phốt 
phát vô cơ  

TS. Phạm Thị Miền, Viện 
hải dương học 

17:30-17:45 
Isolation and characterization of new lectin 
from the red alga Gracilaria 
eucheumatoides (Harvey, 1860) 

TS. Lê Đình Hùng, Viện 
Nghiên cứu và Ứng dụng 
Công nghệ Nha Trang –
Viện Hàn lâm KHCNVN 

17:45-18:00 
Đặc điểm của pectic polysaccharide được 
phân lập từ cỏ biển Enhalus acoroides ở 
Nha Trang 

ThS. Phạm Đức Thịnh, 
Viện Nghiên cứu và Ứng 
dụng Công nghệ Nha Trang 
–Viện Hàn lâm KHCNVN 
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Chuyên đề 4 - Các quá trình hải dương học và công trình biển 
Hội trường Biển Đông 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

13:30-
15:30 

Chủ trì: PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước 

13:30-13:45 

Review of the TRITON array and future 
directions of the ocean climate observations 
in the western tropical Pacific Ocean 

GS. TS. Kentaro Ando, 
Japan Agency for Marine-
Earth Science and 
Technology 

13:45-14:00 

Cooperation for capacity building on 
operational oceanographic system in Viet 
Nam 

Dr. Kwang-Soon Park, 
Korea Institute of Ocean 
Science and Technology, 
Korea 

14:00-14:15 Phân tích biến động nhiệt độ bề mặt biển ở 
biển Việt Nam và lân cận từ ảnh MODIS 

Phạm Thị Phương Thảo, 
Viện Vật lý TP. HCM – 
Viện Hàn lâm KHCNVN 

14:15-14:30 

Năng lượng gió biển thế giới và đề xuất 
nghiên cứu, phát triển điện gió biển Việt 
Nam hướng tới mục tiêu giảm thiểu tác 
động BĐKH 

TS. Dư Văn Toán, Viện 
Nghiên cứu Biển và Hải 
đảo 

14:30-14:45 
Biological responses to the Mekong plume 
in offshore waters of the Bien Dong 

GS. TS. Joseph P Montoya, 
Đại học Công nghệ 
Georgia, USA. 

14:45-15:00 
Phân tích và đánh giá các yếu tố thủy động 
lực theo mùa tại vùng rừng ngập mặn Cần 
Giờ, tp. HCM 

ThS. Lê Nguyễn Hoa Tiên, 
Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh 

15:00-15:15 Giải lao  

15:15-18:00 Chủ trì: PGS. TS. Bùi Hồng Long 

15:15-15:30 

Phân tích lưu lượng và profile muối tại cửa 
sông Định An và Trần Đề vào tháng 
03/2016 

PGS. TS. Võ Lương Hồng 
Phước, Trường Đại học 
Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ 
Chí Minh 
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15:30-15:45 
Ứng dụng công nghệ giảm sóng, gây bồi tạo 
bãi thích ứng tăng trưởng xanh ở Đồng bằng 
sông Cửu Long 

ThS. Nguyễn Bá Cao, Viện 
Kỹ thuật Biển 

15:45-16:00 

Biến động của các quá trình động lực biển 
và ảnh hưởng lên các hệ sinh thái sinh vật 
phù du ngoài khơi vùng nước trồi Nam 
Trung Bộ Việt Nam 

TS. Marine Herrmann, Đại 
học Khoa học và Công 
Nghệ Hà Nội 

16:00-16:15 
Biến động trường thủy động lực ở Biển 
Đông và vùng nước trồi Nha Trang từ mô 
hình số trị ba chiều 

ThS. Tô Duy Thái, Viện 
Hải dương học 

16:15-16:30 Một số đặc trưng dòng chảy tính toán trong 
vịnh Bắc Bộ 

PGS. TS. Bùi Hồng Long, 
Viện Hải dương học 

16:30-16:45 Giải lao  

16:45-17:00 

Numerical model validation using high 
frequency radar surface current observations 
within the Gulf of Tonkin, Viet Nam 

TS. Peter Arne Rogowski, 
Viện hải dương học 
Scripps, USA 

15:00-17:15 
Impact of off-shore wind farms on 
hydrodynamic ocean condition 

TS. Thomas Pohlmann, 
Viện Hải dương học, Đại 
học Hamburg, CHLB Đức 

17:15-17:30 
Mô phỏng một số kịch bản nuôi bãi khu vực 
bãi tắm bắc Nha Trang bằng mô hình số 

ThS. Nguyễn Chí Công, 
Viện Hải dương học 

17:30-17:45 
Mô phỏng sự thay đổi địa hình đáy biển do 
sóng và dòng chảy tại vùng ven bờ biển 
Thuận An 

TS. Phạm Thành Nam, 
Viện Cơ học, Viện Hàn lâm 
KHCNVN 

17:45-18:00 
Using autonomous underwater vehicle 
gliders 

 TS. Robert Kipp 
Shearman, Đại học Oregon, 
USA 

 
 
Chuyên đề 5: Địa chất và hóa học biển 
Hội trường  Phù du 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

13:30- Chủ trì: TS. Nguyễn Tiến Hải 
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15:30 

13:30-13:45 
The Red River and Mekong deltas: 
Estuarine processes and sediment dynamics 

TS. Ouillon Sylvain, 
Trường Đại học Khoa học 
và Công nghệ Hà Nội. 

13:45-14:00 
Hiện trạng các công trình bảo vệ bờ biển, 
cửa sông tỉnh Quảng Nam 

Phạm Bá Trung, Viện Hải 
dương học 

14:00-14:15 

Định hướng tìm kiếm và thăm dò khoáng 
sản kim loại trong trầm tích cuối pleistocen 
– đầu holocen ở vùng biển ven bờ miền 
Trung  

TS. Nguyễn Tiến Hải, Viện 
Địa chất và Địa vật lý Biển 
– Viện Hàn lâm KHCNVN 

14:15-14:30 

Tối ưu hóa giá trị p của phương pháp nội 
suy IDW dựa trên mã nguồn Shiny trong 
ngôn ngữ thống kê R Nghiên cứu trường 
hợp xây dựng bản đồ độ sâu (bathymetry) 
tại đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế  

ThS. Hà Nam Thắng, Đại 
học Nông Lâm Huế 

14:30-14:45 

Nhìn lại chặng đường hợp tác Việt – Xô 
(Việt - Nga) trong khảo sát nghiên cứu biển 
và thềm lục địa việt nam, giai đoạn 1981 – 
2010 

TS. Trịnh Thế Hiếu, Viện 
Hải dương học – Viện Hàn 
lâm KHCNVN 

14:45-15:00 Joint Vietnam – Russian lab for geoscience: 
Scientific activity 2010 - 2017 

TSKH. Renat B.Shakirov, 
V.I. Il'ichev Pacific 
Oceanological Institute, 
Russia 

15:00-15:15 Giải lao  

15:15-
16:15 

Chủ trì: TS. Trịnh Thế Hiếu 

15:15-15:30 
Methane hydrate resources in the East Asian 
marginal seas 

TSKH. Renat B.Shakirov, 
V.I. Il'ichev Pacific 
Oceanological Institute, 
Russia 

15:30-15:45 

Gia tăng nguồn dinh dưỡng và quá trình ưu 
dưỡng dưới ảnh hưởng của hoạt động lồng 
bè nuôi đối với sự suy thoái hệ sinh thái rạn 
san hô xung quanh trong vịnh Nha Trang, 

 ThS. Hoàng Trung Du, 
Viện Hải dương học 
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Việt Nam 

15:45-16:00 
Động lực trầm tích lơ lửng và vùng đục cực 
đại cửa sông trong mùa khô, mùa mưa vùng 
ven biển cửa sông Hậu 

ThS. Nguyễn Ngọc Tiến,  
Viện Địa chất và Địa vật lý 
Biển – Viện Hàn lâm 
KHCNVN 

16:00-16:15 
Helium and hydrogen gasgeochemical 
features of water and sediments in the Gulf 
of Tonkin (Bakbo, the South China Sea)  

TS. Nadezhda Syrbu, V.I. 
Il'ichev Pacific 
Oceanological Institute 
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CÁC PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ 
 
Ngày 2: 13/09/ 2017 (Thứ Tư), Buổi sáng 
 
Chuyên đề 6: Quản lý biển và đại dương 
Hội trường  Mao Tiên 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

08:30-
12:15   

Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Long 

08:30-08:45 

Về vấn đề quản trị và phát triển kinh tế ở 
biển Đông thích ứng với xu thế mới  

PGS. TS. Nguyễn Tác An, 
Hội Khoa học Kỹ thuật 
Biển Việt Nam 

08:45-09:00 
Cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu 
chí sức khoẻ hệ sinh thái biển Việt Nam 

TS. Dư Văn Toán, Viện 
Nghiên cứu Biển và Hải 
đảo 

09:00-09:15 
Về liên kết các bên liên quan nhằm phục hồi 
và sử dụng bền vững các hệ sinh thái ở vùng 
biển ven bờ Việt Nam 

PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn, Viện 
hải dương học 

09:15-09:30 
Reef restoration under heavy urbanization 
pressure 

Sam Shu Qin, Đại học quốc 
gia Singapore. 

09:30-09:45 Giải lao  

09:45-
11:00 

Chủ trì: PGS. TS. Hoàng Xuân Nhuận 

09:45:10:00 Thảo luận sơ bộ về phát triển bền vững hệ 
thống đô thị ven biển của Việt Nam 

PGS. TS. Hoàng Xuân 
Nhuận, Chuyên gia độc lập. 

10:00-10:15 

Bảo tồn các sinh cư và hệ thống cồn bãi ở 
vùng cửa sông Thu Bồn: Một giải pháp 
quan trọng cho việc duy trì đa dạng sinh học 
và phát triển nguồn lợi thủy sản ở khu dự 
trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm -Hội 
An 

TS. Nguyễn Văn Long, 
Viện Hải dương học 

10:15-10:30 
PSSA – giải pháp mới quản lý và phát triển 
bền vững đa dạng sinh học khu vực biển Hạ 
Long-Lan Hạ  

TS. Dư Văn Toán, Viện 
Nghiên cứu biển và hải đảo 

10:30-10:45 
Tiếp cận phân vùng tổng hợp theo giá trị 
sinh thái và nhu cầu phát triển kinh tế vùng 
biển từ Bình Định đến Ninh Thuận 

TS. Phạm Thị Minh Hạnh, 
Viện Cơ học – Viện Hàn 
lâm KHCNVN 
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10:45-11:00 
Disappearance of sandy beach on Hon 
Chong Beach in Nha Trang and its recovery 
by beach nourishment  

TS. Takaaki Uda, Public 
Works Research Center, 
Japan 

10:45-11:00 Giải lao  

11:0-12:00 Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Long 

11:00:11:15 
Cần nỗ lực lâu dài trong công tác bảo tồn 
rùa biển dựa vào cộng đồng ở Việt Nam 

Bùi Thị Thu Hiền, IUCN 
Việt Nam 

11:15-11:30 
Giải pháp quản lý nguồn thải từ hoạt động 
cảng và hàng hải gây ô nhiễm vùng nước 
cảng biển Hải Phòng 

Bùi Đỗ Minh Quân, Đại 
học Ngoại thương 

11:30:11:45 

Vai trò của việc hợp tác kinh tế  ở Biển 
Đông hiện nay 

Nguyễn Hồ Thanh, Trường 
Chính trị Tôn Đức Thắng 
tỉnh An Giang 

11:45:12:00 
Giải pháp bảo vệ môi trường biển gắn với 
hoạt động du lịch ở tỉnh Quảng Bình 

ThS. Dương Thị Mai 
Thương, Trường Đại học 
Quảng Bình 

 
Chuyên đề 2: Sinh học biển và nuôi trồng hải sản 
Hội trường San Hô 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

08:30-
09:30   

Chủ trì: TS. Đỗ Hữu Hoàng 

08:30-08:45 

Áp dụng chỉ số môi trường w của quần xã 
tuyến trùng sống tự do để đánh giá nhanh 
chất lượng môi trường trầm tích sông Sài 
Gòn 

TS. Ngô Xuân Quảng, Viện 
Sinh học Nhiệt đới – Viện 
Hàn lâm KHCNVN 

08:45-09:00 
Xây dựng rạn nhân tạo và kết hợp phục hồi 
san hô ở vịnh Nha Trang 

ThS. Nguyễn Đình Đàn, 
Viện Hải dương học 

09:00-09:15 
Khảo sát khả năng nuôi cấy phôi cây cóc đỏ 
(Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) in 
vitro 

Nguyễn Nhật Như Thủy, 
Viện Hải dương học 

09:15-09:30 Nghiên cứu chế tạo máy đo chính xác dùng 
trong nghiên cứu biển và nuôi trồng hải sản 

TS. Dương Minh Trí, Viện 
Vật lý TPHCM – Viện Hàn 
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lâm KHCNVN  

 

 

Chuyên đề 4 - Các quá trình hải dương học và công trình biển 
Hội trường Biển Đông 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

08:30-
09:30   

Chủ trì: TS. Vũ Tuấn Anh 

08:30-08:45 
Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại 
vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận  

TS. Lê Đình Mầu, Viện Hải 
dương học 

08:45-09:00 
Biến đôṇg đường bờ tı̉nh Kiên Giang sử 
duṇg viêñ thám và GIS 

ThS. Lâm Văn Hạo, Đại 
học Quốc gia TP. HCM 

09:00-09:15 
Đặc điểm biến đổi theo thời gian và độ sâu 
của dòng chảy tại vùng biển Vĩnh Trường, 
Ninh Thuận 

ThS. Phạm Sỹ Hoàn, Viện 
hải dương học 

09:15-09:30 
Erosion of Cai river mouth in Nha Trang, 
Viet Nam 

TS. Akio Kobayashi, 
College of Science & 
Technology, Nihon 
University, Japan 

09:30-09:45 Giải lao  

09:45-
10:45   

Chủ trì: PGS. TS. Võ Lương Hồng Phước 

09:45:10:00 
Đặc trưng hấp thụ ánh sáng của nước biển 
vịnh Nha Trang 

ThS. Phan Minh Thụ, Viện 
Hải Dương Học 

10:00-10:15 
Ứng dụng phương pháp phân tích hàm trực 
giao thực nghiệm để đánh giá diễn biến 
đường bờ biển Nha Trang 

Lê Thanh Bình, Tổng Công 
ty Tư vấn Xây dựng Thủy 
lợi Việt Nam 

10:15-10:30 
Tính toán vận chuyển trầm tích và biến 
động địa hình đáy khu vực Cù Lao Dung 
(Sóc Trăng) bằng mô hình Delft 3D 

Nguyễn Hoàng Phong, 
Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên - Đại học Quốc 
gia TP. HCM 

10:30-10:45 Improvement of waterfront function of 
gently sloping revetment by gravel 

TS. Ryuhei Miyata, College 
of Science & Technology, 
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nourishment and groins Nihon University, Japan 

10:45-11:00 Giải lao  

11:00-
12:15  

Chủ trì: TS. Bùi Hồng Long 

11:00:11:15 Nghiên cứu ảnh hưởng số lượng gờ cố định 
đối với đặc tính dao động của phao nổi. 

Trần Đức Trứ, Viện Nghiên 
cứu Biển và Hải đảo 

11:15-11:30 
Application of software "ocean data view" 
for the analysis of water circulation in the 
NW Pacific 

TS. Natalia Rudykh, 
Il’ichev Pacific 
Oceanological Institute, Far 
Eastern Branch, Russian 
Academy of Sciences, 
Russia 

11:30:11:45 

Influence of synoptic processes on spatial-
temporal variability of structure of currents 
in the straits of Southern Kuril 

TS. Galina Vlasova, 
Il’ichev Pacific 
Oceanological Institute, Far 
Eastern Branch, Russian 
Academy of Sciences, 
Russia 

11:45:12:00 
Phương pháp xác định sai số tối ưu bản đồ 
trung bình các yếu tố hải dương học  

TS. Nguyễn Bá Xuân, Hội 
Bảo vệ Thiên nhiên và Môi 
trường Khánh Hòa 

12:00-12:15 
The optical characteristics of Ninh Thuan 
– Binh Thuan coastal waters  

TS. Nguyễn Hữu Huân, 
Viện Hải dương học 

 
Chuyên đề 3 - Tai biến và rủi ro môi trường 
Hội trường  Phù du 
 
Thời gian Tiêu đề Người trình bày 

08:30-
12:15   

Chủ trì: TS. Lê Đình Mầu 

08:30-08:45 

Đánh giá tác động của hiện tượng ô nhiễm 
biển ở vùng biển ven bờ Bắc Trung bộ vào 
tháng 4/2016 dưới góc nhìn từ tư liệu viễn 
thám 

Tống Phước Hoàng Sơn, 
Viện Hải dương học  
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08:45-09:00 
Response of Singapore corals to the 2016 
mass bleaching event 

ThS. Chin Soon Lionel Ng, 
Đại học Quốc gia 
Singapore 

09:00-09:15 Xói lở bờ biển tại Hội An, Quảng Nam 
TS. Lê Đình Mầu, Viện Hải 
dương học 

09:15-09:30 
Nguyên nhân và nguồn gốc nguồn trầm tích 
gây bồi lấp khu vực cửa Tam Quan, Bình 
Định 

TS. Vũ Tuấn Anh, Viện Hải 
dương học 

09:30-09:45 
Nghiên cứu đặc trưng nước dâng do bão tại 
ven biển Bắc Bộ 

ThS. Phạm Trí Thức, Học 
viện Hải quân – Quân 
chủng Hải quân. 
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PHIÊN HỌP TOÀN THỂ 
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG 

Ngày 2 (13/09/ 2017), Buổi chiều. 
 

12:00-13:30 
Ăn trưa và Báo cáo treo tường 

 
 
 

Thời gian Báo cáo  Người trình bày 
13:30-14:00 Marine biodiversity conservation for 

sustainable development under global 
change 

TS. Thamasak Yeemin 
Khoa Khoa học, Đại Học 
Ramkhamhaeng, Bangkok, 
Thailand 

14:00-14:30 Đặc điểm tai biến thiên nhiên và rủi ro 
môi trường tại dải ven biển Việt Nam. 

TS. Lê Đình Mầu 
Phó Viện Trưởng, Viện Hải 
Dương học, Viện Hàn Lâm 
KHCNVN 

 
GIẢI LAO 
14:30-14:45 

 
14:45-17:00 

Chủ đề 2: Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học trên Biển Đông 
Chủ trì: Wenxi Zhu 

14:45-15:15 International scientific cooperation in the 
South China Sea: Past and present 
activities and programmes, and future 
prospects 

TS. John Pernetta 
Nguyên Giám đốc Dự án 
UNEP/GEF South China Sea 

15:15-15:45 Advance marine science development and 
cooperation in South China Sea 

Ông Wenxi Zhu 
IOC Sub-Commission for the 
Western Pacific 
(WESTPAC), IOC-UNESCO 

 
Chủ đề 2 (tiếp theo): Thảo luận 

15:45 – 17:00 
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PHIÊN HỌP TOÀN THỂ 
HỘI TRƯỜNG BIỂN ĐÔNG 

Ngày 3 (14/09/2017), Buổi sáng 
 

Thời gian Báo cáo  Người trình bày 
08:30-09:00 Một số vấn đề về định hướng nghiên cứu 

hóa học và môi trường biển ở Việt Nam 
TS. Trần Đình Lân 
Viện trưởng, Viện Tài 
nguyên và Môi trường Biển –
Viện Hàn lâm KHCNVN 

09:00-09:30 Vai trò của hệ thống quan sát đại dương ở 
Đông Nam Á (SEAGOOS) trong nghiên 
cứu khoa học hải dương của vùng Châu Á 
Thái Bình Dương 

TS. Somkiat Khokiattiwong 
SEAGOOS, chương trình 
WESTPAC. Phòng Nguồn 
lợi biển và ven biển, 
Bangkok, Thái Lan 

 
GIẢI LAO 
09:30-09:45 

 
09:45-12:00 

Chủ đề 3: Đào tạo nguồn nhân lực vì một Việt Nam mạnh về biển  
Chủ trì: Trần Đại Lâm 

09:45-10:15 Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản trị 
và phát triển kinh tế ở Biển Đông thích 
ứng với xu thế mới 

PGS. TS. Nguyễn Tác An 
Hội Khoa học Kỹ thuật Biển 
Việt Nam  

 
Chủ đề 3 (tiếp theo): Thảo luận 

10:15 – 12:00 
 

12:00-13:30 
Ăn trưa  

 

 
Ngày 3 (14/09/2017), Buổi chiều 

 
14:00-17:00 LỄ  KỶ NIỆM 95 NĂM THÀNH LẬP VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC 

17:00-18:00 THAM QUAN BẢO TÀNG 

18:00-20:00 Tiệc chiêu đãi của Viện Hải dương học 
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DANH SÁCH CÁC BÁO TƯỜNG 

ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ NGUỒN LỢI BIỂN 

P18 Sàng lọc vi khuẩn biển phân hủy dầu phân lập từ vùng biển Việt Nam nhằm định 
hướng ứng dụng xử lý nước ô nhiễm dầu. Võ Thị Diệu Trang*, Lê Đình Hùng, 
Trương Minh Tuấn, Đinh Thành Trung 

P19 Nghiên cứu sự đa dạng và thành phần loài của vi khuẩn Vibrio tại vùng biển Lăng 
Cô và Đà Nẵng. Nguyễn Thị Yên*, Vương Thị Nga, Kiều Thị Quỳnh Hoa, Đặng Thị 
Yến, Nguyễn Thanh Bình, Trần Đình Mấn** 

P20 Bào tử tảo hai roi trong bề mặt trầm tích ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Phan 
Tấn Lượm*, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải. 

P21 Đa dạng loài Trùng lông có vỏ (Tintinnina) vùng biển Khánh Hòa – Bình Thuận. 
Nguyễn Thị Kiều, Phan Tấn Lượm, Nguyễn Tâm Vinh, Đoàn Như Hải* 

P22 Đa dạng loài giáp xác bơi nghiêng (Amphipoda) ở Việt Nam và các nước lân cận 
vùng Đông Nam Á. Lê Hùng Anh*, Đặng Ngọc Thanh 

P23 ENSO và đa dạng thực vật phù du ở các khối nước khác nhau trong vùng nước trồi 
Nam trung bộ, Việt Nam. Nguyễn Chí Thời*, Nguyễn Thị Mai Anh, Trần Thị Lê 
Vân, Trần Thị Minh Huệ, Hồ Văn Thệ, Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm. 

P24 Phân tích entropy của hai loài tảo hai roi Tripos furca và Tripos fusus sử dụng mô 
hình MaxEnt. Huỳnh Thị Ngọc Duyên*, Nguyễn Ngọc Lâm, Đoàn Như Hải. 

P25 Nghiên cứu về đa dạng sinh học và phân bố của rong lục (Chlorophyta) ở Vịnh Xuân 
Đài – Phú Yên. Nguyễn Văn Tú*, Nguyễn Thị Thu Hằng 

P26 Lựa chọn chỉ thị phân tử cho cây ngập mặn. Nguyễn Xuân Vỵ*, Nguyễn Nhật Như 
Thủy, Nguyễn Trung Hiếu, Lương Quang Đốc. 

P27 Hải sâm thuộc giống Bohadschia Jaeger, 1833 ở Việt Nam. Nguyễn Thị Mỹ Ngân*, 
Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Khả Phú. 

P28 Coral communities in the North-west Pacific: Environmental impacts, future trends 
and distribution. Tatiana N. Dautova 

P29 Đặc điểm thành phần loài và phân bố của họ cá Mào gà (Blenniidae) trong các rạn 
san hô ở vịnh Nha Trang. Mai Xuân Đạt*, Nguyễn Văn Long 

P30 Phục hồi san hô bằng phương pháp tách tập đoàn, giải pháp hiệu quả phục hồi san hô 
ở Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn. Hoàng Xuân Bền*, Thái Minh Quang, Phan Kim 
Hoàng, Mai Xuân Đạt, Hứa Thái Tuyến, Nguyễn An Khang. 

P31 Động vật đáy vùng đáy mềm ở khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội 
An. Phan Thị Kim Hồng*, Nguyễn An Khang, Đào Tấn Học, Hứa Thái Tuyến.  

P32 Giống cá Nóc dẹt Canthigaster Swainson, 1854 ở Việt Nam. Trần Thị Hồng Hoa. 

P33 Đa dạng thành phần loài cá vùng ven biển Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Nguyễn Xuân 
Đồng. 
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P34 Đặc điểm sinh học và phân bố của Sá sùng ở vùng triều ven biển huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Hồ Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Bích, Trần Văn 
Giang* 

P35 Đặc điểm quần xã cá vùng biển ven bờ Đà Nẵng, Cù Lao Chàm và cửa sông Thu 
Bồn. Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Thị Thu Thảo*, Võ Văn Quang, Nguyễn Văn Long, 
Võ Sĩ Tuấn. 

P36 Assessment on the diversity of the common fishes around Mun Island, Nha Trang 
MPA, Khanh Hoa. Alexander I. Markevich 

P37 Khảo sát hàm lượng fucoidan ở một số loài rong Mơ (Sargassum) trong vịnh Bắc 
Bộ. Nguyễn Xuân Thu. 

P38 Kết quả nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây kết hợp ánh sáng ở vùng 
biển xa bờ. Nguyễn Phi Uy Vũ*,  Nguyễn Đoàn Thăng. 

 

SINH HỌC BIỂN VÀ NUÔI TRỒNG HẢI SẢN 

P21 Nghiên cứu một số tính chất sinh học ảnh hưởng đến sinh trưởng và hoạt tính oxy 
hóa nitrite của vi khuẩn phân lập tại một số vùng nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. 
Hoàng Phương Hà,*, Nguyễn Thị Minh, Cung Thị Ngọc Mai, Đỗ Thị Liên, Nguyễn 
Quang Huy, Lê Thị Nhi Công. 

P22 Nghiên cứu khả năng phân hủy dầu DO của các chủng vi khuẩn tía quang hợp tạo 
màng sinh học phân lập tại một số vùng biển Việt Nam. Lê Thị Nhi Công*, Đỗ Thị 
Liên, Nguyễn Thị Minh Nguyệt2,, Mai Vinh Quang, Hoàng Phương Hà 

P23 Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến vi khuẩn nitrat hóa trong hệ thống lọc sinh 
học bể nuôi cá cảnh. Nguyêñ Thi ̣Nguyêṭ Huê*̣, Đỗ Hữu Hoàng 

P24 Phân lập và sàng lọc vi khuẩn Azotobacter sp. có khả năng cố định nitơ từ vùng biển 
Nha Trang. Trần Nguyễn Hà Vy*, Cao Thị Thúy Hằng, Trần Thị Thanh Vân và Bùi 
Minh Lý. 

P25 Khảo sát một số điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng và hoạt tính loại bỏ 
sulfide của các chủng vi khuẩn tía quang hợp nhằm sản xuất chế phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy sản. Đỗ Thị Liên*, Đỗ Thị Tố Uyên, Hoàng Phương Hà, Lê 
Thị Nhi Công, Đinh Duy Kháng. 

P26 Tiềm năng hoạt tính kháng sinh của vi nấm phân lập từ các đối tượng biển ở đảo Cù 
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P30 Đặc điểm sinh sản cá bống Cát Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) ở vùng hạ lưu 
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Cần Giờ (Tp. HCM). Nguyễn Tiến Thành và Võ Lương Hồng Phước. 

P33 Đặc điểm chế độ thủy văn,  động lực vùng biển Trường Sa dựa trên cơ sở sử dụng số 
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